CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Lập trình IoT
Mã môn học: MHTT.C7.32
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết 0; Thực hành: 58 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
1. Vị trí: Môn học này được bố trí ở học kỳ 2 của chương trình.
2. Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
1. Kiến thức:
· Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển các linh kiện, module cơ bản dùng Arduino.
· Mô tả được chức năng các lệnh trong lập trình Arduino.
2. Kỹ năng:
· Thiết lập được mạch điều khiển các linh kiện cơ bản dùng Arduino, ESP8266.
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển dùng Arduino, ESP8266. 
· Lập trình điều khiển được các mạch ứng dụng cơ bản dùng Arduino, ESP8266.
· Phân tích được các hư hỏng và các biện pháp khắc phục. 
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp. 
· Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển mạch.
· Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tạo chương trình Arduino
	5
	
	5
	

	2
	Bài 2: Điều khiển dãy LED đơn
	5
	
	5
	

	3
	Bài 3: Nhận tín hiệu từ nút nhấn / công tắc và cảm biến ánh sáng để điều khiển bật tắt đèn
	5
	
	5
	

	4
	Bài 4: Đọc dữ liệu từ cảm biến và hiển thị trên LCD
	5
	
	5
	

	5
	Bài 5: Lập trình điều khiển động cơ

	10
	
	9
	1

	6
	Bài 6: Sử dụng ESP8266 kết nối wifi điều khiển thiết bị
	5
	
	5
	

	7
	Bài 7: Sử dụng ESP8266 Web server
	5
	
	5
	

	8
	[bookmark: _GoBack]Bài 8: Ứng dụng truyền thông với ESP8266
	5
	
	5
	

	9
	Bài 9: Sử dụng ESP8266 tương tác với Firebase Realtime Database
	5
	
	5
	

	10
	Bài 10: Ứng dụng di động và điều khiển từ xa
	10
	
	9
	1

	
	Tổng
	60
	
	58
	2


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tạo chương trình Arduino 				Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Cài đặt được Arduino IDE 
· Thêm được thư viện thiết bị vào Arduino IDE
· Khởi tạo và lưu được một chương trình (sketch) Arduino
· Hiểu được cấu trúc của chương trình Arduino viết bằng ngôn ngữ C
· Điều khiển được LED đơn ở chân 13 trên board Arduino UNO sáng tắt với tần số thay đổi được.
· Mô phỏng được chương trình Arduino trên Proteus.
Nội dung:
1.1. Khảo sát board mạch Arduino UNO
1.2. Cài đặt Arduino IDE và Driver
1.3. Thêm một thư viện thiết bị vào Arduino IDE
1.4. Hiểu cấu trúc của chương trình Arduino viết bằng ngôn ngữ C
1.5. Mở chương trình mẫu Blink.ino điều khiển LED đơn ở chân 13 sáng tắt.
1.6. Thay đổi tần số sáng tắt của LED đơn ở chân 13
1.7. Mô phỏng hoạt động của chương trình Arduino trên phần mềm Proteus.

Bài 2: Điều khiển dãy LED đơn					Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Mô phỏng hoạt động của dãy LED đơn trên phần mềm Proteus
· Lắp ráp mạch điều khiển dãy LED đơn sáng các kiểu: chớp tắt, sáng đuổi, sáng dần, sáng dồn. 
· Thông hiểu cấu trúc vòng lặp for trong ngôn ngữ C
· Biết cách tạo hàm trong chương trình Arduino.
· Thông hiểu câu lệnh điều kiện if ... else ... trong ngôn ngữ C

Nội dung:
2.1. Vẽ mạch nguyên lý dãy LED trên phần mềm Proteus
2.2. Viết chương trình điều khiển dãy LED chớp tắt
2.3. Viết chương trình điều khiển dãy LED sáng đuổi / tắt đuổi
2.4. Viết chương trình điều khiển dãy LED sáng dần / tắt dần
2.5. Viết chương trình điều khiển dãy LED sáng dồn
2.6. Viết chương trình điều khiển dãy LED đơn chạy nhiều hiệu ứng

Bài 3: Nhận tín hiệu từ nút nhấn / công tắc và cảm biến ánh sáng để điều khiển bật tắt đèn							Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Đọc được tín hiệu từ nút nhận / công tắc
· Thông hiểu cấu trúc vòng lặp while và vòng lặp do ... while.... trong ngôn ngữ C
· Lắp ráp mạch điều khiển đèn bằng nút nhấn / công tắc.
· Đọc được tín hiệu từ cảm biến ánh sáng quang trở.
· Thông hiểu cấu trúc lệnh điều kiện switch ... case... trong ngôn ngữ C
· Lắp ráp mạch điều khiển đèn tự động sáng / tắt và bằng nút nhấn / công tắc
Nội dung:
3.1. Viết chương trình đọc nút nhấn và điều khiển LED đơn
3.2. Viết chương trình đọc tín hiệu từ cảm biến quang điều khiển đèn 
3.3. Viết chương trình điều khiển đèn tổng hợp

Bài 4: Đọc dữ liệu từ cảm biến và hiển thị trên LCD
										Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Thông hiểu cách điều khiển hiển thị trên LCD 1602
· Biết cách sử dụng các loại cảm biến 
· Lắp ráp mạch đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trên LCD
Nội dung:
4.1. Cài đặt thư viện LCD trên Arduino IDE
4.2. Viết chương trình điều khiển hiển thị trên LCD
4.3.  Cài đặt thư viện các loại cảm biến 
4.4. Viết chương trình hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trên LCD

Bài 5: Lập trình điều khiển động cơ				Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 
· Thông hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ bước và cách điều khiển động cơ bước.
· Viết được chương trình điều khiển vị trí dùng động cơ bước.
· Thông hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ servo và cách điều khiển động cơ servo.
· Viết được chương trình điều khiển góc quay dùng động cơ sevo.
· Thông hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ DC và cách điều khiển động cơ DC.
· Viết được chương trình điều khiển động cơ DC

Nội dung:
5.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ bước 
5.2. Viết chương trình điều khiển vị trí dùng động cơ bước
5.3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ servo
5.4. Viết chương trình điều khiển góc quay dùng động cơ sevo
5.5. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ DC
5.6. Viết chương trình điều khiển động cơ DC

Bài 6: Sử dụng ESP8266 kết nối wifi điều khiển thiết bị		Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Thông hiểu cấu trúc và cách sử dụng ESP8266 NodeMCU
· Biết cách cấu hình để ESP8266 kết nối wifi
· Viết được chương trình điều khiển đóng ngắt đèn bằng ESP8266
· Kiểm tra mạch và chương trình
Nội dung:
	6.1. Cấu trúc của ESP8266 Node MCU
	6.2. Cấu hình ESP8266 kết nối wifi
	6.3. Viết chương trình điều khiển đóng ngắt đèn bằng ESP8266
	6.4. Viết chương trình điều khiển động cơ từ xa bằng ESP8266

Bài 7: Sử dụng ESP8266 Web server					Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Viết được chương trình trao đổi dữ liệu giữa 2 ESP8266
· Biết cách sử dụng ESP8266 như là một Web server
· Viết được chương trình gửi nhận dữ liệu và tín hiệu điều khiển thông qua Web server. 
Nội dung:
7.1. Viết chương trình trao đổi dữ liệu giữa 2 ESP8266
7.2. Viết chương trình gửi nhận dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT11/DHT22 về Web server và điều khiển thiết bị.

Bài 8: Ứng dụng truyền thông với ESP8266			Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Thông hiểu giao thức truyền nhận dữ liệu MQTT với ESP8266
· Biết cách sử dụng server Blynk
· Biết cách sử dụng app IoT Smart Config với ESP8266
Nội dung:
		8.1. Sử dụng giao thức truyền nhận dữ liệu MQTT
		8.2. Sử dụng Server Blynk
		8.3. Sử dụng app IoT Smart Config
		8.4. Viết chương trình gửi nhận dữ liệu và điều khiển thiết bị qua server dùng ESP8266

Bài 9: Sử dụng ESP8266 tương tác với Firebase Realtime Database	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Tạo được dự án trên Firebase
· Thao tác đọc, ghi được dữ liệu trên Firebase dùng ESP8266
Nội dung:
9.1. Đọc dữ liệu từ Firebase 
9.2. Ghi dữ liệu lên Firebase
9.3. Điều khiển bật / tắt đèn từ Firebase
Bài 10: Ứng dụng di động và điều khiển từ xa			Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 
- Hiểu được cách truyền, nhận dữ liệu 2 chiều từ thiết bị di động đến thiết bị IoT
- Lập trình hiển thị và điều khiển đơn giản thông qua ứng dụng di động 
Nội dung:
10.1. Ứng dụng di động hiển thị dữ liệu từ thiết bị IoT 
10.2. Ứng dụng di động điều khiển từ xa thiết bị IoT 
10.3. Quản lý và giám sát các thiết bị IoT từ xa trên ứng dụng di động
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Thực hành đủ điều kiện giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:  
· Projector, Overhead.
· Máy tính có cài phần mềm Proteus.
· Máy tính có cài phần mềm Arduino IDE.
· Máy tính có cài phần mềm Android Studio
· Bộ thực hành Lập trình IoT
· Board mạch Arduino UNO, ESP8266 và các module cần thiết
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
· Dây cắm đực – đực , đực – cái, cái - cái
· Chì hàn, mỏ hàn
· Linh kiện tiêu hao như điện trở, LED….
4. Các điều kiện khác: - Sinh viên có máy tính cài phần mềm mô phỏng Proteus để hỗ trợ việc học
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
a. Kiến thức:
	1. Lập trình C cho vi điều khiển Arduino, ESP8266
 2. Các phương pháp điều khiển hiển thị trên dãy LED đơn, LCD
 3. Nhập dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím
 4. Nhận dữ liệu từ các loại cảm biến khác nhau có ngõ ra cảm biến là tín hiệu digital và analog. 
 5. Điều khiển chiều quay, vận tốc, vị trí các loại động cơ DC, động cơ bước, động cơ servo.
6. Các phương pháp điều khiển thiết bị từ xa 
b. Kỹ năng: 
- Phân tích chức năng, lập lưu đồ giải thuật, viết chương trình điều khiển.
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật lập trình vi điều khiển Arduino.
- Trung thực trong kiểm tra.
2. Phương pháp:  đánh giá thông qua bài tập thực hành chuẩn bị ở nhà
Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:
-  Hoạt động của mạch ứng dụng.
- Thời gian thực hiện.
- Thẩm mỹ.
  - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Lập trình máy tính
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy
+ Cho thêm nhiều dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.
- Đối với người học: Có tin thần học tập, chuẩn bị trước bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Các ứng dụng điều khiển hiển thị.
- Các ứng dụng điều khiển xuất nhập từ cảm biến.
- Các ứng dụng điều khiển động cơ các loại.
4. Tài liệu tham khảo:
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình TH Lập trình IoT , Khoa CNTT, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo
        [1]  Arduino cookbook, Michael Margolis, O’Reilly 2011
	[2] Internet of Things (IoT) cho người mới bắt đầu – IoT Maker Vietnam
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020
TRƯỞNG KHOA




